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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ..................................................................... 

A. Lí thuyết 

1. Tiên đề Ơ clit: 

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với chính đường thẳng đó. 

2.Từ vuông góc đến song song: 

+ Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song. 

+ Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với 

đường thẳng kia. 

3. Ba đường thẳng song song 

+ Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. 

4. Cách chứng minh hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc. 

+ Chứng minh hai đường thẳng a và b song song: 

- Dựa vào dấu hiệu nhận biết: Góc so le trong, đồng vị bằng nhau; góc trong cùng phia bù nhau. 

- Dựa vào tính chất: Nếu / / ; / / / /a m b m a b . 

- Dựa vào tính chất: Nếu ; / /a m b m a b    

+ Chứng minh hai đường thẳng a và b vuông góc: 

 - Dựa vào tính số đo góc 

 - Dựa vào nếu / / ;a m b m a b   . 

A. Bài tập 

Câu 1.  Cho hình vẽ, trong đó  070AOB  , Ot  là tia phân giác của góc AOB .  

a) Ax  có song song với Ot  không ? Vì sao ? 

b) Ot  có song song với By  không ?  Vì sao? 

c) Ax  có song song với By  không ? Vì sao ? 
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Câu 2. Cho Ea // Fb. Tìm x 

 

 Câu 3. Trên hình vẽ. Chứng minh rằng: Ax // Cy khi và chỉ khi    oA B C 360   . 

 

 

Câu 4. Cho hình vẽ, biết    0AEC BAE DCE, AEF 180 BAE    . 

 

Chứng tỏ rằng: 

a) AB // EF. 

b) CD // EF. 

 

 

Câu 5. Cho hình vẽ. Hãy chứng tỏ rằng AB song song với MN. 

 

Câu 6. Cho hình vẽ, tính BCD . 
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Câu 7. Cho hình vẽ, biết / /AB CD ,   0 0 035 , 80 , 20ABP BPQ QCD   . Tính CQP . 

 

Câu 8. Cho đoạn AB. Vẽ về một phía của AB các tia Ax và By vuông góc với AB. Gọi C là điểm bất kì 

thuộc đoạn thẳng AB, gọi D và E theo thứ tự là các điểm bất kì thuộc các tia Ax và By. Chứng minh rằng: 

CDA CEB DCE     . 

Câu 9. Chứng minh tổng 3 góc trong một tam giác bằng 180 độ. 

BTVN 

Câu 10. Cho góc zBx có số đo 40 độ. Lấy A trên Bx, C trên Bz sao cho góc CAB bằng 100 độ. Vẽ tia Ay 

phân giác của góc CAx. Hỏi Ay có song song với BC hay không? Vì sao? 

Câu 11. Cho hình vẽ  

 

Biết     oA ,C ,ABC , ABm 180         . 

a) Chứng minh Ax//Bm 

b) Cy//Bm. 

Câu 12. Trên hình 1 ta có OA // IC, OB // ED và 

0AOB 50  .  

a) Tính CID .      

b) Tính CIE .  

  

          Hình 1 
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Câu 13.   

Cho hình vẽ sau: 

a) Cho Ax // Cz // By, tính số đo góc ACB.  

b) Tính số đo góc ACB dưới dạng tổng quát 

khi  xAC ; CBy    . 

 

Câu 14. Cho góc xOy, điểm A thuộc tia Ox. Kẻ tia Az vuông góc với Ox (tia Az nằm trong góc xOy). 

Gọi Om là tia phân giác của góc xOy, An là tia phân giác của góc xAz. Hãy chứng tỏ rằng Om song song 

với An. 

Câu 15. Cho hình vẽ, biết  / / , .Ax By CBy ACB  Chứng minh   yBC xAC ACB  . 

 

 

Câu 16. Cho hình vẽ biết rằng Cy // AB. Tính số đo góc ABC. 

 

Câu 17. Cho hình vẽ, biết xx’ // Bt // Cy,  30 , 80xAB CBA   . Tính số đo góc yCB. 
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Câu 18. Cho hình vẽ sau: 

 

 

 

Ba đường thẳng , ,AB OC HE  có song song với nhau không ? Vì sao? 
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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ..................................................................... 

So sánh: 

Câu 1. Hai số 20212  và 20215  khai triển dưới dạng cấu tạo số thập phân, được viết liên tiếp nhau. Hỏi số 

tạo thành có tất cả bao nhiêu chữ số? 

Câu 2. So sánh 

a) 213   và 312     b) 100 752 ; 3  và 505  

Câu 3. So sánh:  

a) 
1 2 3 49 50

1 1 1 1 1
A ...

2 2 2 2 2
       với 1 

b) 
1 2 3 99 100

1 1 1 1 1
B ...

3 3 3 3 3
       với 

1

2
. 

c) 
1 2 3 999 1000

1 1 1 1 1
C ...

4 4 4 4 4
       với 

1

3
. 

Tổng hợp: 

Câu 4. a) Chứng minh   7 9 1381 27 9 405    

b) Cho 2012 2012 2012A 17 11 7   . Tìm chữ số hàng đơn vị của A 

Câu 5. Tìm các số tự nhiên x, y , biết: 

 a) 2x + 1 . 3y = 12x                           b) 10x : 5y = 20y 

Câu 6.  Tìm m , n nguyên dương thỏa mãn :  

a) 2m  + 2n = 2m +n               b) 2m – 2n = 256 

Câu 7. Cho số 
2011

A 9 99 999 ... 999...9       . Hỏi sau khi thực hiện phép tính, chữ số 1 xuất hiện bao 

nhiêu lần trong số A ? 

Câu 8. Tìm số hạng thứ năm của dãy số sau: 
2 3 4 5

1 2 6 24
; ; ; ,....

a a a a
   . 

Câu 9. Tìm x, y biết : 2012x 2011y (y 1) 0     

 

 

 

Giáo viên: Thầy Mẫn 

 

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TOÁN 7 
LŨY THỪA CỦA SỐ HỮU TỈ 

Tài liệu lớp học 7NTC2 – 08h30 – 11h45 – 23/26 Nguyên Hồng 

 


